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Câu 1 (2 ®iÓm)
 1.Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra.

 + khi cho Cu vào dung dịch HCl cã hßa tan «xi
 + cho Ba vào dung dịch NH4NO3
 2.Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu là:Na2SO4 (1),Na2CO3(2),BaCl2(3), Ba(NO3)2(4), AgNO3(5),MgCl2.Bằng phương pháp hóa học và không dùng thêm hóa chất nào khác hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên,biết rằng chúng đều có nồng độ đủ lớn để các kết tủa ít tan củng có thể tạo thành (và không cần viết PTHH)

Câu 2 ( 2 ®iÓm)
 1.Hỗn hợp rượu etylic và axit axetic.nêu phương pháp tách hai chất nguyên chất ra khỏi hỗn hợp.

 2.Đốt cháy hoàn toàn 2,24 l (đktc) một hiđrocacbon A thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì có 10g kết tủa tạo nên, đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g.

      a. Xác định công thức phân tử của A.

      b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu 3( 2 ®iÓm)
1.Hòa tan m1 gam Na vào m2 gam H2O ta có phương trình hóa học sau

             2Na +2H2O [image: image1.wmf]2,24

0,1

22,4

=

 2NaOH  +  H2
-Tính nồng độ phần trăm của dung dich thu được theo m1 và m2
- Cho biết dung dịch có khối lượng riêng là D. Tính CM của dung dịch thu được theo m1 ,m2 và D.

 2.Một trong những cách làm sạch tạp chất có lẫn trong  nước mía dùng sản xuất đường phèn theo phương pháp thủ công trước đây được thực hiện bằng cách cho bột than xương và máu bò vào nước ép mía. Sau đó khuấy kĩ đun nhẹ rồi lọc lấy phần nước trong. Phần nước trong này mất hẳn màu sẫm và mùi mía. Cô cạn nước lọc thì thu được đường phèn. Hãy giải thích việc sử dụng than xương và máu bò trong cách làm này?

Câu 4 ( 2 ®iÓm) Cho 37,2 gam hỗn hợp X gồm: R, FeO, CuO  (R là kim loại chỉ có hóa trị II, hidroxit của R không có tính lưỡng tính) vào 500 gam dung dịch HCl 14,6 % (HCl dùng dư), sau phản ứng thu được dung dịch A, chất rắn B nặng 9,6 gam (chỉ chứa một kim loại) và 6,72 lít H2 (đktc). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa D. Nung kết tủa D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 34 gam chất rắn E gồm hai oxit.


1. Tìm R và % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .


2. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A.

Câu 5 ( 2 ®iÓm) Hỗn hợp khí A gồm một ankan và một anken có công thức tổng quát như sau:

CnH2n+2 và CmH2m.cho 6,72l (đktc) hỗn hợp khí A qua bình đựng nước brom dư thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng. biết 13,44l (đktc) hỗn hợp A nặng 26 gam.

  a,Tìm công thức phân tử của các chất trong A.Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi phân   tử nhỏ hơn 4.

   b,Đốt cháy hoàn toàn 6,72l(đktc) hỗn hợp A và cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch NaOH dư ,sau đó thêm vào dung dịch BaCl2 dư.Tính số gam kết tủa tạo thành.

Cho: C=12; Cl =35,5; H = 1; Al = 27; Na = 23; O = 16; Ca = 40; Ba = 137; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Mg = 24.

- - -Hết- - -
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	C©u 
	Néi Dung
	Sè ®iÓm

	C©u I

(2®)
	1/+ Cu tan tạo thành dung dịch có màu xanh

        PT: 2Cu + 4HCl + O2   
[image: image2.wmf]®

 2CuCl2 + 2H2O

    +§Çu tiªn cã khÝ kh«ng mµu thoat ra, sau ®ã t¹o khÝ cã mïi khai.

    Ba + H2O 
[image: image3.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2 

   Ba(OH)2 + NH4NO3 
[image: image4.wmf]®

Ba(NO3)2  + NH3 + H2O
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0,25

	
	2/Lấy một dung dịch bất kì cho vào các dung dịch còn lại, ta có bảng sau:
Na2SO4
Na2CO3

BaCl2

Ba(NO3)2
AgNO3
MgCl2
Na2SO4

-

-
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Na2CO3
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BaCl2
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Ba(NO3)2

[image: image15.wmf]¯



[image: image16.wmf]¯


-

-

  -

       -

AgNO3
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MgCl2
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	Từ bảng trên ta thấy.

Dung dịch cho vào tạo ra 4 lần kết tủa là dung dịch Na2CO3 Vµ AgNO3(cặp dung dịch 1)

.dung dịch cho vào tạo ra 3 lần kết tủa là dung dịch Na2SO4  và BaCl2 (cặp dung dịch 2).dung dịch cho vào tạo ra 2 lần kết tủa là dung dịch MgCl2 và Ba(NO3)2(cặp dung dịch 3)
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	-lấy một trong 2 chất ở cặp dung dịch 3 lần lượt cho vào 2 dung dịch ở cặp 2, nếu có kết tủa thì chất cho vào là Ba(NO3)2 còn lại là MgCl2 chất tạo ra kết tủa ở cặp 2 là Na2SO4 còn lại là BaCl2
Lấy Ba(NO3)2 đã tìm được ở cặp 3 cho vào 2 dung dịch ơ cặp 1 nếu có kết tủa thì chất tạo kết tủa với Ba(NO3)2 là Na2CO3 còn lại là AgNO3
	0,5

	C©u  II (2 ®)


	1.cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Ca(OH)2
      2CH3COOH    +  Ca(OH)2  
[image: image23.wmf]®

( CH3COO)2Ca  + 2H2O
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	Chưng cất hỗn hợp thu được rượu etylicđiều chế axit từ:

(CH3COO)2Ca   + H2SO4  
[image: image24.wmf]®

 CaSO4  +  2CH3COOH

Sau đó chưng cất thu CH3COOH
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	2
      a.  nA  = [image: image25.wmf]4
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CxHy  + ([image: image26.wmf]2
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xCO2 + ([image: image28.wmf]2
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0,1                                    0,1x        0,05y   (mol)

   - Trường hợp 1: Chỉ tạo 1 muối CaCO3

CO2  +  Ca(OH)2 [image: image29.wmf]2

CaCO3  +  H2O

0,1          0,1                       0,1                         (mol)

 mH[image: image30.wmf]2

O  = 18,6 – 0,1 x 44 =14,2(g)

ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,1

                                              0,05y = 0,79

                                               x = 1

                     (                          

                                               y = 15,8 (loại)

· Trường hợp 2: Tạo 2 muối CaCO3, Ca(HCO3)2
CO2  +  Ca(OH)2 [image: image31.wmf]2

CaCO3  +  H2O

    0,1           0,1                   0,1                         (mol)

2CO2  +  Ca(OH)2 [image: image32.wmf]2

Ca(HCO3)2  

0,2            0,1                                        (mol)

=> mH[image: image33]O = 18,6 – 0,3 x 44 = 5,4 (g)

Ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,3

                                              0,05y = [image: image34]
                                               x = 3

                     (                          

                                               y = 6

vậy công thức phân tử của A: C3H6

b. Công thức cấu tạo có thể có của A:

 CH2 = CH –CH3   

CH2          CH2

             C H2
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)
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	C©u III

(2 ®)
	1.a,2Na   + 2H2O 
[image: image35.wmf]®

 2NaOH  +H2
      nNa=m1/23  
[image: image36.wmf]®

nH2=m1/46  
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[image: image37.wmf]®

 md d thu được=m1+m2-m1/23=(22m1+23m2)/23
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	mNaOH=40m1/23 
[image: image38.wmf]®

C%d dNaOH=40m1/(22m1+23m2).100%


	0,25

	
	b,Vd dthu được =(22m1+23m2)/23D 
[image: image39.wmf]®

CM =m1.D.100/(22m1+23m2)


	0,25

	
	2.Than xương (C vô định hình) có đặc tính hấp phụ các chất màu và mùi.Máu bò(protein) khi tan trong nước mía tạo thành dung dịch keo, có khả năng giữ các tạp chất nhỏ lơ lửng, không lắng đọng.Khi đun nóng protein bị đông tụ,kéo những hạt tạp chất này lắng xuống, nhờ đó khi lọc bỏ phần không tan, thu được nước mía trong, không có màu ,mùi và các tạp chất.
	1

	
	
	

	C©u IV

(2 ®)

	Tìm R và % khối lượng các chất trong X 
nHCl = (500.14,6)/(100.36,5) = 2 mol; 

nH[image: image40.wmf]2,24

0,1

22,4

=

 = 6,72/22,4= 0,3 mol

-Cho X + dd HCl dư:

Vì sản phẩm có H2, nên R là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học, nên R đứng trước cả Cu.

Vì axit dư nên sau phản ứng không thể có R dư, mà 9,6 gam chất rắn B chỉ chứa một kim loại, suy ra phải có phản ứng của R với muối CuCl2 tạo ra Cu kim loại và hiđroxit của R sẽ không tan trong nước (ở đây FeCl2 chưa phản ứng với R do mức độ phản ứng của CuCl2 với R cao hơn so với FeCl2). Do đó B là Cu.

Dung dịch A có RCl2, FeCl2 và HCl dư. Vì dung dịch A tác dụng với KOH dư thu kết tủa D, sau đó nung D đến hoàn toàn thu được 34 gam chất rắn E gồm 2 oxit, suy ra 2 oxit này là RO và Fe2O3. Như vậy trong dung dịch A không có CuCl2.

R + 2HCl → RCl2 + H2             (1)
FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O    (2)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O   (3)

R + CuCl2 → RCl2 + Cu           (4)

- Cho dung dịch A tác dụng dung dịch KOH dư:

HCl + KOH → KCl + H2O                (5)

RCl2 + 2KOH → R(OH)2 + 2KCl      (6)

FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KCl   (7)

Nung kết tủa ngoài không khí:      

R(OH)2  [image: image41.wmf]3

10

0,1()

100

CaCO

nmol

==

 RO + H2O                         (8)

2Fe(OH)2 + ½ O2 [image: image42.wmf]3

10

0,1()

100

CaCO

nmol

==

 Fe2O3 + 2H2O    (9)
   E gồm hai oxit: RO và Fe2O3
       nCu = 9,6/64 = 0,15 mol

Theo pư (3),(4): nCuO = nCuCl2 = nCu = 0,15 mol

Theo pư (1), (4): nRCl2 = nR = nH2 + nCuCl2 = 0,3 + 0,15 = 0,45 mol

Theo pư (6)(8): nRO = nR(OH)2 = nRCl2 = 0,45 mol

Đặt nFeO ban đầu  = x mol

Theo các phản ứng (2),(7),(9): nFe2O3 = ½ .nFeO = 0,5x (mol)

Ta có: mE = mRO + mFe2O3 = 0,45.(MR + 16) + 0,5x.160 = 34 gam
  (*)

 mX = mR + mFeO + mCuO = 0,45.MR + 72x + 80.0,15 = 37,2 gam       (**)

Giải hệ (*), (**) ta được: MR = 24;         x = 0,2

Vậy R là Mg
Từ đó tính được % khối lượng các chất trong hỗn hợp X:
%mMg = mMg.100/mX = (0,45.24.100)/37,2 = 29,0%
%mFeO = 0,2.72.100/37,2 = 38,7%

%mCuO = 32,3%
Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A:                                  

A có : MgCl2, FeCl2, HCl dư

mMgCl2 = 0,45. 95 = 42,75 gam

mFeCl2 = 0,2.127 =25,4 gam

Ta có: nHCl pư = nCl trong muối = 2.nMgCl2 + 2.nFeCl2 = 1,3 mol

=> mHCl dư = 500.0,146- 1,3.36,5 =25,55 gam

Áp dụng định luật BTKL:

  mddA =  mX + mdd HCl ban đầu –mB – mH2 = 527 gam
Từ đó tính được nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A:
C%(MgCl2) = 8,11%

C%(FeCl2) = 4,82%

C%(HCl) = 4,85%

	0,5

	
	
	

	C©u V

(2 ®)

	a,nA =0,3 mol ,nBr2=0,1 mol

CmH2m  + Br2 
[image: image43.wmf]®

CmH2mBr2

Gọi x,y là số mol của ankan và anken trong 6,72 l hỗn hợp khí A ta có:x +y =0,3


	0,5

	
	Y=nanken=0,1 mol  vậy x=0,2 mol

Theo khôi lượng hỗn hợp A ta có.

(14n +2).0,2 +14m.0,1 =26.6,72/13,44=13 ,suy ra 2,8n+ 1,4m=12,6 
[image: image44.wmf]®

2n+m =9
	0,5

	
	Vì n, m là nguyên dương và đều nhỏ hơn 4 nên n=2,m=3 là thỏa mãn.vậy CTPT của 2 khí trong hh A là C3H8,C3H6
	0,25

	
	B,các phản ứng

C3H8  +  O2  
[image: image45.wmf]®

3CO2   +4H2O

C3H6   + 4,5 O2 
[image: image46.wmf]®

  3CO2 +H2O

CO2  + 2NaOH  
[image: image47.wmf]®

Na2CO3   +H2O

BaCl2    +Na2CO3 
[image: image48.wmf]®

 BaCO3  +2NaCl
	0,5

	
	n BaCO3= nNa2CO3= nco2=3nA=3.0,3=0,9 mol

Khối lượng kết tủa thu được : 0,9.197=177,3 
	0,25


Chó ý:

· Nếu phương trình không cân bằng thì trừ nửa số điểm của phương trình đó.

·  Nếu sử dụng trong tính toán thì phần tính toán không cho điểm.

-  Học sinh có cách giải khác tương đương đúng vẫn cho điểm

Mã ký hiệu


H01-HSG-DH-TM





Mã ký hiệu


H01-HSG-DH-TM
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